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CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 28/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Người khuyết tật, 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Người khuyết tật về dạng 
tật, mức độ khuyết tật và xác định mức độ khuyết tật; chính sách xã hội hóa trợ 
giúp người khuyết tật; nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản 
xuất trang thiết bị dành cho người khuyết tật; chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi 
đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết 
tật; việc làm cho người khuyết tật; giảm giá vé, giá dịch vụ; thực hiện lộ trình cải 
tạo công trình công cộng; phương tiện giao thông tiếp cận; bảo trợ xã hội; thành 
lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc người khuyết tật. 

Điều 2. Dạng tật 

1. Khuyết tật vận động là tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, 
chân, tay, thân mình dẫn đến hạn chế trong vận động, di chuyển. 

2. Khuyết tật nghe, nói là tình trạng giảm hoặc mất chức năng nghe, nói hoặc 
cả nghe và nói, phát âm thành tiếng và câu rõ ràng dẫn đến hạn chế trong giao tiếp, 
trao đổi thông tin bằng lời nói. 

3. Khuyết tật nhìn là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh 
sáng, màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh sáng và môi trường bình thường. 

4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần là tình trạng rối loạn tri giác, trí nhớ, cảm xúc, 
kiểm soát hành vi, suy nghĩ và có biểu hiện với những lời nói, hành động bất thường. 

5. Khuyết tật trí tuệ là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhận thức, tư duy 
biểu hiện bằng việc chậm hoặc không thể suy nghĩ, phân tích về sự vật, hiện tượng, 
giải quyết sự việc. 
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6. Khuyết tật khác là tình trạng giảm hoặc mất những chức năng cơ thể khiến 
cho hoạt động lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn mà không thuộc các 
trường hợp được quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

Điều 3. Mức độ khuyết tật 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất 
hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt 
động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. 

2. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần 
hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một 
số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu 
cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc. 

3. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định 
tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 4. Xác định mức độ khuyết tật 

1. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ vào quy định tại Điều 2, Điều 3 
Nghị định này và quan sát trực tiếp người khuyết tật thông qua thực hiện hoạt động 
đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo 
tiêu chí về y tế, xã hội và phương pháp khác theo quy định để xác định mức độ 
khuyết tật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

2. Hội đồng giám định y khoa xác định, kết luận về dạng tật và mức độ khuyết 
tật đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Người khuyết tật. 

3. Người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về khả năng 
tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực thì Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám 
định y khoa để xác định mức độ khuyết tật như sau: 

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận 
không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

b) Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả 
năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy 
giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; 

c) Người khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả 
năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%. 

4. Trường hợp văn bản của Hội đồng giám định y khoa trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực kết luận chưa rõ về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả 
năng lao động thì Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện việc xác định 
mức độ khuyết tật cho người khuyết tật theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện việc xác định mức độ khuyết 
tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 
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6. Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về kinh phí 
quy định tại khoản 5 Điều này. 

Điều 5. Chính sách xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật 

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, 
chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ 
giúp người khuyết tật được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về chính 
sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính 
phủ về loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức 
năng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, tạo việc làm và cơ sở cung cấp dịch vụ 
khác trợ giúp người khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất 
trang thiết bị dành cho người khuyết tật 

1. Cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học về người khuyết tật, đào tạo chuyên 
gia, kỹ thuật viên về chỉnh hình, phục hồi chức năng được nhà nước hỗ trợ kinh 
phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
thi hành Khoản này. 

2. Cơ sở sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức 
năng, trợ giúp sinh hoạt, học tập và lao động cho người khuyết tật được vay vốn 
với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quy định 
về cho vay lãi suất ưu đãi đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 7. Phụ cấp, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 

1. Các đối tượng sau đây được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị 
định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách 
đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 

a) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trực tiếp giảng dạy, quản lý người khuyết 
tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung 
tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 

b) Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục 
chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục không thuộc Điểm a Khoản này. 

2. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục 
hòa nhập không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi 
như sau: 
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Phụ cấp ưu đãi 
giảng dạy người 

khuyết tật 
= 

Tiền lương 01 giờ 
dạy của giáo viên 

x 0,2 x 
Tổng số giờ thực tế 
giảng dạy ở lớp có 
người khuyết tật 

 
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về chức danh 

nghề nghiệp, chính sách đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật công 
tác trong các cơ sở giáo dục và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. 

 
Chương II 

VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
 

Điều 8. Khuyến khích người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo 
việc làm cho người khuyết tật 

1. Người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết 
tật được hưởng chính sách sau đây: 

a) Vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách 
xã hội. Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo các quy định hiện 
hành áp dụng đối với các dự án vay vốn giải quyết việc làm; 

b) Hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất, 
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan hướng 
dẫn về sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm do 
người khuyết tật làm ra. 

Điều 9. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở 
lên là người khuyết tật 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là 
người khuyết tật quy định tại Điều 34 Luật Người khuyết tật được hưởng các chính 
sách ưu đãi sau đây: 

a) Hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người 
khuyết tật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức hỗ trợ 
theo tỷ lệ người khuyết tật làm việc ổn định tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức độ 
khuyết tật của người lao động và quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định mức kinh phí hỗ trợ cải tạo điều 
kiện, môi trường làm việc cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số 
lao động trở lên là người khuyết tật; 

b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; 
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c) Vay vốn ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng 
Chính sách xã hội. Điều kiện vay, thời hạn vay, mức vốn vay và mức lãi suất 
vay thực hiện theo quy định hiện hành áp dụng đối với dự án vay vốn giải quyết 
việc làm; 

d) Ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật; 

đ) Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với 
cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên. 
Giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với 
cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người 
khuyết tật. 

Trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê 
quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước; không được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, 
góp vốn liên doanh, liên kết bằng quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước theo quy 
định của pháp luật về đất đai. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quy định 
danh mục, tiêu chí xác định cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức hỗ trợ kinh phí quy 
định tại Điểm a và Điểm đ Khoản 1 Điều này. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác định tỷ lệ lao 
động là người khuyết tật; trình tự, thủ tục, hồ sơ để cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 
dụng từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi quy định tại 
Khoản 1 Điều này. 

Điều 10. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận người khuyết 
tật vào làm việc 

1. Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định được hưởng 
chính sách ưu đãi quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định này. 

2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm 
việc ổn định được hưởng chính sách quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị 
định này. 

 
Chương III 

MIỄN, GIẢM GIÁ VÉ, GIÁ DỊCH VỤ, THỰC HIỆN LỘ TRÌNH CẢI TẠO 
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TIẾP CẬN 

 

Điều 11. Miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp 
sử dụng dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao 
sau đây: 


